
STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ TÊN SẢN PHẨM

1 Trần Đại Phú 
Lớp 4D, Trường TH Tân 

Long - huyện Phú Giáo
Mô hình học tập 3 trong 1

2 Võ Mỹ Hạnh
Lớp 5/1, Trường TH Tân 

Hiệp  - H. Phú Giáo

Mô hình bản đồ Việt Nam "Tự 

hào một dải non sông"

3 Cao Nhã My
Lớp 1.5, Trường TH Phước 

Vĩnh A - H. Phú Giáo
Bông hoa học toán

4 Nguyễn Ngọc Xuyến
Lớp 4.1, Trường TH Thới 

Hòa, TX Bến Cát
Vòng xoay kỳ diệu

5 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa
Lớp 4.1, Trường TH An Tây, 

TX Bến Cát 
Trò chơi đỉnh cao Olympic

6 Lê Na
Lớp 5.1, Trường TH An Tây, 

TX Bến Cát
Vòng xoay kỳ diệu

7 Võ Ngọc Uyên Nhi
Lớp 1.2, Trường TH Tân 

Định, TX Bến Cát

Mô hình kể chuyện vịt con tốt 

bụng

8 Lương Nhật Yến Linh
Lớp 5.1, Trường TH Duy 

Tân, TX Bến Cát
Vòng xoay tính toán

9 Phạm Ngọc Tâm Như
Lớp 4.4, Trường TH Hồ Hảo 

Hớn, TX Bến Cát

Mô hình sử dụng năng lượng 

gió tạo ra điện

10 Nguyễn Trần Phú Thịnh
Lớp 4.1, Trường TH An Tây, 

TX Bến Cát
Tivi đa năng

11 Nguyễn Bảo Nam
Lớp 5.3, Trường Tiểu học An 

Điền, TX Bến Cát
Ô cửa bí mật

12
Phạm Nguyễn Trọng 

Phúc

Lớp 5/4, Trường TH

 Mỹ Phước, TX Bến Cát
Ô cửa nhỏ

13 Nguyễn Phương Thảo Nhi

Lớp 4, Trường TH Định 

Thành, huyện Dầu Tiếng, 

Bình Dương

Bộ đồ dùng tăng cường Tiếng 

Việt cho học sinh lớp 1

14 Nguyễn Thị Vân Anh
Trường Tiểu học Cây 

Trường, huyện Bàu Bàng

Sa bàn giao thông từ vật liệu tái 

chế

15 Nguyễn Thị Kim Ngọc
Trường Tiểu học Cây 

Trường, huyện Bàu Bàng
Vòng quay kì diệu

16 Lê Khắc Minh Trí
Tiểu học Tân Hưng, huyện 

Bàu Bàng
cánh cay thuỷ lực

17
Đào Nguyễn Hà My

Nguyễn Đào Anh Thư

Lớp 3.5 Trường Tiểu học Dĩ 

An C - tp Dĩ An
Mô hình cấu tạo của cây
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18 Đoàn Tuấn Khang
Lớp 2.2 Trường Tiểu học Dĩ 

An C - tp Dĩ An
Mô hình núi lửa hoạt động

19 Lê Thiên Phúc
Lớp 4.9 Trường Tiểu học Dĩ 

An C - tp Dĩ An
Vũ trụ hành trình của em

20 Nguyễn Văn Thành Vinh
Lớp 5.13 Trường Tiểu học Dĩ 

An C - tp Dĩ An

Bảng tính đơn vị đo khối lượng 

và độ dài

21 Đỗ Tiến Dũng
Lớp 3.2 Trường Tiểu học Dĩ 

An - tp Dĩ An
Đồ dùng học xem thời gian

22
Trịnh Xuân An

Nguyễn Hồng Phúc

Lớp 4.2 Trường Tiểu học An 

Bình  - tp Dĩ An

Mô hình Trường học hiện đại 

có thang máy động cơ

23 Nguyễn Bảo An
Lớp 3.1 Trường Tiểu học 

Đoàn Thị Điểm - tp Dĩ An
Công viên tuổi thơ

24 Cao Việt Hằng
Lớp 5.3 Trường Tiểu học 

Đoàn Thị Điểm - tp Dĩ An
Mái trường thân yêu

25 Nguyễn Mai Phương
Lớp 5.8 Trường Tiểu học An 

Bình B - tp Dĩ An
Mô hình ngày và đêm

26 Đinh Minh Tường
Lớp 3.2 Trường Tiểu học An 

Bình B - tp Dĩ An
Chiếc siêu xe của bác nông dân

27 Nguyễn Dương Mẫn Vi
Lớp 2.1 Trường Tiểu học 

Đông Hòa B - tp Dĩ An
Đàn Organ bằng giấy

28 Nguyễn Tiến Phát
Lớp 3.1 Trường Tiểu học Tân 

Bình - tp Dĩ An
Mèo máy đa năng

29
Nguyễn Thị Bảo Ngân

Trần Lê Trà My

Lớp 5.9 Trường Tiểu học Tân 

Đông Hiệp - tp Dĩ An

Ứng dụng sơ đồ đa năng trong 

học tập các môn học lớp 5

30

Nguyễn Thị Minh Hiền

Đỗ Thị Đan Lê

Lê Thị Ngọc Mai

Lường Hoàng Thảo Ngọc

lớp 4.8, Trường TH 

Tân Hiệp, TP. Tân Uyên
Mô hình đồ chơi Tom and Jerry

31 Mai Hoa Nhã Trúc
Lớp 4/2, Trường TH Phú Hòa 

1 - TP. TDM

Bảng tương tác "Học bảng cửu 

chương"

32 Nguyễn Trâm Anh
Lớp 3, Trường TH Phú Lợi - 

TP. TDM
Hộp đựng đồ dùng học tập

33
Nguyễn Chiêu Cảnh

Nguyễn Tường Lâm

Lớp 5/4, Trường TH Chánh 

Mỹ - TP. TDM
Đèn học tập

34
Trần Thị Bảo Ngọc

Phạm Minh Tiến

Lớp 3/1, Trường TH An Phú, 

TP. Thuận An 

Mô hình thể hiện cơ chế chữa 

bệnh cho con người.

35
Lê Minh Hà

Trần Hoài Gia Bảo

Lớp 5/7, Trường TH An Phú, 

TP. Thuận An 
Mô hình vệ tinh trái đất tự quay

36 Phạm Nguyễn Nhật Minh
Lớp 1/5, Trường TH An Phú 

2, TP. Thuận An

Hệ thống thông báo khi phát 

hiện khói thuốc lá

37

Đào Khắc Tuấn

Nguyễn Thảo Trang

Nguyễn Bảo Uyên

Lớp 3/1, Trường TH An Phú 

2, TP. Thuận An

Vòng Tuần hoàn của nước 

trong tự nhiên

38 Lê Kiều Oanh
Lớp 3/9, Trường TH Bình 

Chuẩn, TP. Thuận An

Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn, vòng 

tuần hoàn nhỏ

39 Nguyễn Phạm Bảo An
Lớp 2/9, Trường TH Bình 

Chuẩn, TP. Thuận An
Bản đồ tỉnh Bình Dương



40 Vũ Trần Khả Hân
Lớp 4/6, Trường TH Bình 

Chuẩn, TP. Thuận An

Lược đồ diễn biến chiến dịch 

Điện Biên Phủ

41 Nguyễn Thùy Lâm
Lớp 2/1, Trường TH Bình 

Hòa 2, TP. Thuận An

Mô hình lớp học thân thiện sử 

dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển 

bằng giọng nói

42 Phan Nguyễn Tuệ Lâm
Lớp 5C, Trường TH Hưng 

Lộc, TP. Thuận An
Chiếc hộp kiến thức quanh em

43 Nguyễn Thị Phương Trinh
Lớp 5/4, Trường TH Lương 

Thế Vinh, TP. Thuận An
Đèn học thông minh

44 Nguyễn Hoàng Phát
Lớp 4/2, Trường TH Tân 

Thới, TP. Thuận An
Đèn học thông minh

45 Lê Thanh Chương 

Lớp 3A, Trường Tiểu Học 

Bình Mỹ, Bình Mỹ,Bắc Tân 

Uyên, Bình Dương

Hộp bút của em

46 Bùi Minh Tiến 

Lớp 4A, Trường Tiểu Học 

Bình Mỹ, Bình Mỹ,Bắc Tân 

Uyên, Bình Dương

Vòng quay màu sắc 

47 Lường Thị Tuyết Lan
Lớp 7a6, Trường THCS Bùi 

Thị Xuân - H. Phú Giáo
Sân khấu đờn ca tài tử

48
Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Lớp 9a1, Trường THCS Hòa 

Lợi, TX Bến Cát
Cân định lượng dung dịch

49
Vũ Gia Phương; Lê Thanh 

Hoà Bình

lớp 9a2, Trường THCS Minh 

Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình 

Dương

Ứng dụng mã QR trong việc 

tìm hiểu về di tích lịch sử tỉnh 

Bình Dương

50
Mai Hoàng Uy

lớp 8a2, Trường THCS 

Quang Trung, huyện Bàu 

Bàng

Mô hình cánh tay thủy lực

51 Bùi Thịnh Quân
Trường THCS Quang Trung, 

huyện Bàu Bàng
cánh cay thuỷ lực

52
Đinh Ngọc Lan Anh

Nguyễn Triệu Khánh Vy

Lớp 8A1 Trường THCS An 

Bình - tp Dĩ An
Lắng nghe từng nhịp hô hấp

53 Lê Thị Thùy Trang
Lớp 8.6 Trường THCS Đông 

Chiêu - tp Dĩ An

Máy kiểm tra số lượng học sinh 

qua wep

54 Đoàn Tương Phát

Lớp 8DA2 Trường TH - 

THCS - THPT Hoa Sen - tp 

Dĩ An

Cánh tay rô bốt thủy lực

55

Nguyễn Thị Kim Chi

Mai Lê Trà My

Trịnh Đình Nhật

lớp 9a1, Trường THCS

 Phú Chánh, TP. Tân Uyên

Tác hại của Tiktok và 

phương hướng sử dụng Tiktok

56 Trịnh Đình Nhật
lớp 9a1, Trường THCS

 Phú Chánh, TP. Tân Uyên

Quá trình nguyên phân 

của tế bào

57
Lê Thanh Hiền

Phạm Thị Hà Vy

Lớp 8a3, Trường THCS phú 

Mỹ

Mô hình "Cánh tay rô bốt thủy 

lực"

58 Đặng Ngọc Trường
Lớp 9TA, Trường THCS 

Bình Chuẩn, TP. Thuận An

Vòng xoay chinh phục Hóa 

Hữu Cơ

59 Lương Minh Triết

Lớp 8TA, Trường THCS 

Nguyễn Văn Trỗi , TP. 

Thuận An

Bàn học nâng hạ chiều cao 

thông minh



60 Doãn Bảo Long
Lớp 9A1 Trường THCS 

Thuận Giao, TP. Thuận An
Đèn thông minh

61 Võ Nguyễn Cát Tường

Lớp 7N1, Trường THCS 

Trần Đại Nghĩa, TP. Thuận 

An

Mô hình bản đồ thông minh

62
Nguyễn Minh Long 

Nguyễn Huỳnh Châu

Trường Cao đẳng nghề Việt 

Nam - Singapore

Mô hình xe điện sạc bằng năng 

lượng mặt trời

63

Nguyễn Huỳnh Bảo Tân

Phan Văn Khang

Trần Hàn Thiên Phủ

Trường Cao đẳng nghề Việt 

Nam - Singapore
Máy phát điện mini

64 Tiêu Bảo Trân

Lớp 11A5, Trường THPT Lê 

Lợi, Tân Thành, Bắc Tân 

Uyên, Bình Dương.

Sa bàn trận chiến tại phòng 

tuyến sông Như Nguyệt.


